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TỈNH BÌNH PHƯỚC: SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI 

 
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh.  
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 Nguyễn 
Tuấn Anh 23/8/1964   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Tam 
Hiệp, 
huyện 
Thanh 
Trì, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 7, 
ngách 
49, ngõ 
Thịnh 
Hào 1, 
phố Tôn 
Đức 
Thắng, 
phường 
Hàng 
Bột, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
C 

Phó Trưởng Ban 
Công tác đại biểu 
thuộc Ủy ban 
Thường vụ Quốc 
hội, Chủ tịch Nhóm 
nghị sĩ hữu nghị 
Việt Nam-
Venezuela, Phó 
Chủ tịch Hội cựu 
chiến binh cơ quan 
Văn phòng Quốc 
hội 

Ban 
Công 
tác đại 
biểu 
thuộc Ủy 
ban 
Thường 
vụ Quốc 
hội 

16/10/1987    XIV Không 

2 
Huỳnh 
Thành 
Chung 

21/8/1968   Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Tân 
Thanh, 
huyện 
Giồng 
Trôm, 
tỉnh Bến 
Tre 

Khu phố 
Xa Cam 
1, 
phường 
Hưng 
Chiến, 
thị xã 
Bình 
Long, 
tỉnh Bình 
Phước 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
tư vấn 
quản trị 
quốc tế 

Thạc 
sĩ - 

Tiếng 
Anh 
C 

Chủ tịch Hội 
Doanh nghiệp trẻ 
tỉnh Bình Phước 

Hội 
Doanh 
nghiệp 
trẻ tỉnh 
Bình 
Phước 

    XIV Không 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Nguyễn 

Văn  
Lợi 

23/8/1961   Nam Việt 
Nam Kinh Không 

TT. An 
Lạc, 
huyện 
Bình 
Chánh, 
thành 
phố Hồ 
Chí 
Minh 

Số 
172/2 
KP. 5, 
phường 
Phú 
Hòa, 
thành 
phố Thủ 
Dầu 
Một, tỉnh 
Bình 
Dương 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
chính trị; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
hành 
chính 
công 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng; Bí thư Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Phước 

Tỉnh ủy 
Bình 
Phước 

17/4/1981    XIII, 
XIV 

Tỉnh 
Bình 
Phước 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

4 Điểu Hà 
Hồng Lý 15/3/1970   Nữ Việt 

Nam 
Châu 
Mạ Không 

Xã Hoài 
Đức, 
huyện 
Hoài 
Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

Khu Hòa 
Đồng, 
TT. Đức 
Phong, 
huyện 
Bù 
Đăng, 
tỉnh Bình 
Phước 

12/12 
bổ 
túc  

Đại học 
chuyên 
ngành 
hành 
chính 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân 
huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước 

Hội 
đồng 
nhân 
dân 
huyện 
Bù 
Đăng, 
tỉnh Bình 
Phước 

21/10/2002    Không 

Huyện 
Bù 
Đăng 
(tỉnh 
Bình 
Phước) 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

5 Lê Thị 
Hồng Phấn 02/5/1986   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Hòa 
Tân 
Đông, 
thị xã 
Đông 
Hòa, 
tỉnh Phú 
Yên 

Số nhà 
26/922, 
khu phố 
4, 
phường 
Tiến 
Thành, 
thành 
phố 
Đồng 
Xoài, 
tỉnh Bình 
Phước 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
ngữ văn 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh A 

Phó Bí thư Tỉnh 
Đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội tỉnh Bình 
Phước 

Đoàn 
Thanh 
niên 
Cộng 
sản Hồ 
Chí 
Minh 
tỉnh Bình 
Phước 

11/11/2013    Không Không 



 
 
 
 

139 
 

 
 
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng.  
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

1 Vũ Ngọc 
Long 23/8/1971   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Xuân 
Thiên, 
huyện 
Thọ 
Xuân, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Khu phố 
Phú 
Tân, 
phường 
Tân 
Phú, 
thành 
phố 
Đồng 
Xoài, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
hành 
chính; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
C 

Tỉnh ủy viên; 
Bí thư Chi bộ, 
Chánh Văn 
phòng Đoàn 
đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bình 
Phước 

Văn 
phòng 
Đoàn 
đại biểu 
Quốc 
hội tỉnh 
Bình 
Phước 

05/11/2001    Không Không 

2 Phan Viết 
Lượng 01/02/1967   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Hộ 
Độ, 
huyện 
Lộc Hà, 
tỉnh Hà 
Tĩnh 

Căn hộ 
601, 
chung 
cư 15-
17 
Ngọc 
Khánh, 
phường 
Giảng 
Võ, 
quận 
Ba 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
Toán; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
chính 
trị học 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân  

Ủy viên 
Thường trực 
Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, 
Thiếu niên và 
Nhi đồng của 
Quốc hội 

Ủy ban 
Văn 
hóa, 
Giáo 
dục, 
Thanh 
niên, 
Thiếu 
niên và 
Nhi 
đồng 
của 
Quốc 
hội 

29/11/1994    XIV 

Huyện 
Thạch 
Hà (tỉnh 
Hà 
Tĩnh) 
nhiệm 
kỳ 
2004-
2009 
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

3 Bùi Thị 
Bạch Mai 08/8/1980   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Thái 
Học, 
huyện 
Thái 
Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình 

Tổ 5, 
khu 
phố 
Phú 
Nghĩa, 
phường 
Phú 
Đức, thị 
xã Bình 
Long, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật 
hành 
chính 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng Anh 
B 

Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp 
Phụ nữ, Ủy 
viên Ban 
Chấp hành 
Hội Nông dân 
thị xã Bình 
Long, tỉnh 
Bình Phước 

Hội 
Liên 
hiệp 
Phụ nữ 
thị xã 
Bình 
Long, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

01/11/2013    Không 

Phường 
Phú 
Thịnh 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

4 Điểu Nen 01/01/1975   Nam Việt 
Nam S’tiêng Không 

Xã Lộc 
An, 
huyện 
Lộc 
Ninh, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

Ấp 1, 
Xã Lộc 
An, 
huyện 
Lộc 
Ninh, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
tài 
chính 
doanh 
nghiệp; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
B; Tiếng 
Campuchia 

Phó Trưởng 
ban Ban Dân 
tộc tỉnh Bình 
Phước 

Ban 
Dân tộc 
tỉnh 
Bình 
Phước 

02/3/2006    Không 

Huyện 
Bù Đốp 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

5 
Điểu 

Huỳnh 
Sang 

25/12/1980   Nữ Việt 
Nam S’tiêng Không 

Xã An 
Khương, 
huyện 
Hớn 
Quản, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

Tổ 7, 
khu 
phố 
Tân Trà 
1, 
phường 
Tân 
Bình, 
thành 
phố 
Đồng 
Xoài, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
văn 
hóa 
học 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
C 

Tỉnh ủy viên; 
Ủy viên Ban 
Chấp hành 
Trung ương 
Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt 
Nam; Phó 
Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bình 
Phước; Chủ 
tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 
tỉnh Bình 
Phước 

Hội 
Liên 
hiệp 
Phụ nữ 
tỉnh 
Bình 
Phước 

02/9/2010    XIII, 
XIV 

Tỉnh 
Bình 
Phước 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

 


